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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng tái sử dụng nước thải từ nuôi tôm siêu thâm canh để nuôi vi tảo 

Chaetoceros muelleri và Artemia, hiệu quả sử dụng nguồn vi tảo nuôi từ nước thải nuôi tôm làm thức ăn bổ sung cho 

Artemia. Thí nghiệm 1 (TN1), đánh giá sự sinh trưởng của C. muelleri trong nước thải có bổ sung dinh dưỡng khác 

nhau gồm 4 NT: f/2 (TNT+f/2); Silicate (TNT+Si); không bổ sung dinh dưỡng (TNT) và nước biển bổ sung f/2 làm đối 

chứng (TĐC). Tảo C. muelleri phát triển tốt và đạt mật độ cực đại (26,1 × 10
5 

tb/ml) ở nghiệm thức (NT) bổ sung dinh 

dưỡng f2 (TNT+f/2) vào ngày nuôi thứ 3. TN2, ảnh hưởng của 5 mật độ Artemia ban đầu 100, 200, 300, 400, 

500 con/l và cho ăn hai loại vi tảo được nuôi trong môi trường dinh dưỡng khác nhau (TNT+Si và tảo đối chứng 

(TĐC)) lên sinh trưởng Artemia sau 15 ngày nuôi. Tỷ lệ sống và kích thước về chiều dài của Artemia đạt cao nhất 

(81,3%) khi nuôi ở mật độ 100 con/l. Kết quả của nghiên cứu này góp thêm cơ sở cho việc chuyển hoá dinh dưỡng 

từ nước thải nuôi tôm thành sinh khối của Artemia qua mắt xích thức ăn trung gian là vi tảo phát triển nuôi trồng thủy 

sản bền vững với môi trường. 

 Từ khóa: Vi tảo (C. muelleri), Artemia, sinh khối, nước thải nuôi tôm. 

Reusing Wastewater from Intensive Shrimp Farming to Cultivate Microalgae and Artemia 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the potential of reusing wastewater from super-intensive shrimp farming for 

cultivating the microalga (Chaetoceros muelleri) and Artemia and to evaluate the effectiveness of utilizing microalgae 

grown in shrimp wastewater as a supplementary feed for Artemia. Experiment 1 (Exp. 1) evaluated the growth of  

C. muelleri in wastewater with four nutrient supplementation: f/2 medium (TNT+f/2), silicate containing medium 

(TNT+Si), medium without additional nutrients (TNT), and treated seawater with f/2 medium as the control (TĐC).  

C. muelleri algae grew well and reached maximum density (26.1 10⁵ cells/ml) in the nutrient-supplemented treatment 

(f/2) (TNT+f/2) on the 3rd day of culture. Exp.2 investigated the effects of five initial Artemia stocking densities (100, 

200, 300, 400, and 500 ind/L) and feeding with 2 types of microalgae cultured in different nutrient media (TNT+Si and 

control (TĐC) on Artemia growth after 15 days of culture. The survival rate and length of Artemia were highest 

(81.3%) when reared at a density of 100 individuals/L. The results demonstrate the potential to transform nutrients 

contained in shrimp farming wastewater into Artemia biomass through algae in the food chain and to develop 

environmentally sustainable aquaculture. 

Keywords: Microalgae (C. muelleri), Artemia, biomass, wastewater of shrimp farming. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Theo khâo sát cûa Liên minh Thûy sân toàn 

cæu cho thçy, sân lþĉng tôm nuôi trên thï giĆi 

tëng tÿ 3,2 triòu tçn nëm 2010 và þĆc tônh đät 

5,6 triòu tçn vào nëm 2023 (Darryl, 2023; 

FaoStat, 2024). Trung bónh đð sân xuçt ra 1kg 

tôm täi Viòt Nam cæn 45,5m3 nþĆc, Thái Lan là 

14m3 nþĆc, Indonesia là 55m3 nþĆc, Ấn Độ là 

39,2m3 nþĆc, Ecuador là 76,8m3 nþĆc và hò số 

FCR tÿ 1,2-1,6 (Boyd & cs., 2021). Trong mỗi 

kilogram thĀc ën tôm công nghiòp cù hàm lþĉng 
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protein 35% chĀa 56 gram nitĄ (Losordo, 1991), 

tôm chõ hçp thu đþĉc 19-25% nitĄ trong thĀc 

ën, phæn còn läi đþĉc thâi ra môi trþąng nþĆc. 

Trong đù, tČ lò nitĄ tồn täi ć däng các muối 

NH4
+, NO2

-, NO3
- trong nþĆc tÿ 34,6%-39,5%, 

còn läi tồn täi ć däng các chçt hĂu cĄ líng đáy, 

lĄ lāng và hòa tan (Chen & cs., 2018). NþĆc thâi 

tÿ nuôi tôm tác động xçu đïn môi trþąng nþĆc 

do tích tý chçt thâi gåy phú dþĈng, bùng phát 

d÷ch bònh, ânh hþćng đïn să đa däng sinh học 

và tính bîn vĂng cûa nghî nuôi tôm (Iber & 

Kasa, 2021). 

Đð phát triðn bîn vĂng nghî nuôi, nhĂng 

giâi pháp công nghò đþĉc Āng dýng nhþ Biofloc, 

hò thống nuôi tuæn hoàn, nuôi trồng thûy sân 

kït hĉp đa loài kït hĉp các nhóm sinh vêt tă 

dþĈng (rong, vi tâo) và d÷ dþĈng (ngao, sò, cá rô 

phi) đð chuyðn hóa chçt thâi thành sinh khối 

sinh vêt hĂu ích và làm giâm tác động xçu đïn 

môi trþąng (Lothmann & Sewilam, 2023; Hà 

Vën Thái & cs., 2017). Tuy nhiín, giâi pháp 

nuôi kït hĉp đa loài này chþa đþĉc Āng dýng 

phổ biïn do: đối tþĉng nuôi kït hĉp thþąng 

chiïm diòn tích nuôi lĆn, thąi gian nuôi kéo dài, 

giá tr÷ kinh tï thçp, thąi gian thu hoäch không 

đồng bộ và khâ nëng thôch Āng vĆi nguồn nþĆc 

thâi cûa các đối tþĉng khác nhau.  

NhĂng nghiên cĀu vî sā dýng nþĆc thâi 

nuôi tôm đð nuôi sinh khối vi tâo 

Nannochloropsis sp., Tetraselmis sp., Dunaliella 

sp., Chaetoceros sp., T. chuii đîu cho kït khâ 

khâ quan (Khatoon & cs., 2016; Santanumurti 

& cs., 2022). Trong nhĂng nghiên cĀu vî vçn đî 

này, tâo Chaetoceros sp. thþąng đþĉc dùng là 

đối tþĉng nghiên cĀu chính vì khâ nëng thôch 

Āng trong điîu kiòn nþĆc thâi tốt, giá tr÷ dinh 

dþĈng cao và là loài tâo đþĉc sā dýng làm thĀc 

ën cho Artemia hiòu quâ nhçt (Febrinawati & 

cs., 2020; Nguyñn Tçn Sč, 2012). 

 Mặt khác, chçt hĂu cĄ cù kôch thþĆc nhú 

hĄn 50µm lĄ lāng trong nþĆc thâi tôm, cá có thð 

tên dýng làm thĀc ën cho Artemia (Nguyñn 

Đónh Huy & cs., 2020; Yao & cs., 2018). HĄn 

nĂa, sinh khối Artemia nuôi trong nþĆc thâi 

nuôi trồng thûy sân đþĉc tëng thím khi đþĉc bổ 

sung tâo Chaetoceros sp. làm thĀc ën (Gharibi 

& cs., 2021; Mohebbi & cs., 2016). Tuy nhiên, 

viòc sā dýng vi tâo nuôi trong điîu kiòn chuèn 

làm thĀc ën cho Artemia së làm tëng chi phô khi 

áp dýng vào thăc tiñn sân xuçt. Vì vêy, nghiên 

cĀu này nhìm đánh giá khâ nëng tên dýng 

nguồn nitĄ và phospho trong nþĆc thâi hò thống 

nuôi tôm quy mô thăc nghiòm đð nuôi hai nhóm 

sinh vêt tă dþĈng và d÷ dþĈng có giá tr÷ kinh tï 

cao, gia tëng sinh khối nhanh, ít tốn diòn tích là 

vi tâo và Artemia. Kït quâ cûa nghiên cĀu này 

góp phæn thêm giâi pháp giâm thiðu tác động tÿ 

nþĆc thâi đïn môi trþąng tă nhiín và hþĆng tĆi 

nuôi trồng thuČ sân bîn vĂng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Địa điểm  

Thí nghiòm đþĉc thăc hiòn täi Trung  

tâm Thăc nghiòm Nuôi trồng thuČ sân Cam 

Ranh, thuộc Viòn Nuôi trồng ThuČ sân, Đäi Học 

Nha Trang. 

2.2. Vật liệu  

NþĆc đþa vào thô nghiòm đþĉc thu tÿ nguồn 

nþĆc thâi ra hàng ngày cûa ao nuôi tôm siêu 

thåm canh theo quy trónh thay nþĆc đ÷nh kĊ  

10-30%/ngày. Ao nuôi thþĄng phèm có lót bät 

đáy, diòn tích 200m2, mêt độ thâ 250 con/m2 

kích cĈ tôm täi thąi điðm thu nþĆc thâi  

15,8 gram/con và cho ën thĀc ën công nghiòp vĆi 

khèu phæn ën 4%. NþĆc thâi đþĉc chĀa trong bð 

composite có thð tích 5m3 có sýc khí nhì và che 

100% bìng lþĆi lan hän chï 75% ánh sáng. Các 

chõ tiêu lý hóa học NH4
+; NO2

-: NO3
-; PO4

3; 

Alkaline; pH; nhiòt độ; độ mặn cûa môi trþąng 

nþĆc thâi đþĉc xác đ÷nh trþĆc khi sā dýng cho 

thí nghiòm. 

Tâo sā dýng là loài C. muelleri đþĉc lçy tÿ 

phòng tâo gốc cûa Viòn Nuôi trồng ThuČ sân, 

Trþąng Đäi học Nha Trang và nuôi bìng nguồn 

nþĆc biðn khā trùng bìng Chlorine (20ppm) có 

độ mặn 25ppt bổ sung môi trþąng f/2 vĆi điîu 

kiòn nhiòt độ 27C mêt độ cçy 50.000 tb/ml, 

chiïu sáng bìng đèn (Philip 60W) vĆi chu kĊ 24 

sáng: 0 tối. Khi mêt độ quæn thð > 3tr tb/ml 

đþĉc dùng cho thí nghiòm (Doan & cs., 2018).  
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Artemia đþĉc çp nć tÿ trĀng bào xác 

Artemia franciscana døng Vönh Chåu. Sau  

khi çp nć 24h, Artemia đþĉc nuôi vĆi mêt độ 

2.000 con/l trong bð có thð tôch 100 lôt, cù độ 

mặn 25ppt. Tâo C. muelleri đþĉc cung cçp vào 

bð làm thĀc ën cho Artemia. Mêt độ tâo đþa vào 

bð nuôi thay đổi theo ngày tùy thuộc vào khèu 

phæn ën cûa Artemia theo bâng thĀc ën cûa 

Naegel (1999). Sau 3 ngày nuôi, Artemia đþĉc 

sā dýng cho TN.  

2.3. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiòm 1: Ảnh hþćng cûa dinh dþĈng 

bổ sung lín sinh trþćng cûa vi tâo C. muelleri 

nuôi tÿ nguồn nþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm 

canh. Thí nghiòm (TN) này nhìm so sánh sinh 

trþćng cûa vi tâo nuôi tÿ nguồn nþĆc thâi tôm 

trong điîu kiòn nhiòt độ và ánh sáng tă nhiên 

giĂa các nghiòm thĀc bổ sung các chï độ dinh 

dþĈng khác nhau vào môi trþąng nuôi. Tÿ đù, 

làm cĄ sć đð sā dýng vi tâo nuôi tÿ nguồn nþĆc 

thâi tôm siêu thâm canh làm thĀc ën cho 

Artemia trong điîu kiòn thăc nghiòm. 

Tâo đþĉc nuôi trong bình nhăa đặt trên kò, 

có sýc khí vĆi mêt độ cçy tâo ban đæu là  

50.000 tb/ml. Nguồn nþĆc đþĉc lçy tÿ bð chĀa 

nþĆc thâi 5m3. Các chõ tiíu môi trþąng nþĆc 

đþĉc xác đ÷nh trþĆc khi thí nghiòm (Độ mặn: 

30,5ppt; nhiòt độ nþĆc: 28,5C; pH: 8,4; 

Alkaline: 146 mg/l; TAN: 3,2 mg/l; NO2
-:  

2,0 mg/l; NO3
-: 35 mg/l; PO4

3-: 2.3 mg/l). Mêt độ 

tâo đþĉc xác đ÷nh cách nhau 24 h/læn đð đánh 

giá tốc độ phát triðn cûa quæn thð.  

 TN đþĉc thăc hiòn trong 16 bình nhăa có 

thð tích 5 l/bình vĆi 4 nghiòm thĀc (NT) khác 

nhau vĆi 4 læn lặp:  

+ NþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm canh bổ 

sung 100% môi trþąng nuôi tâo f/2 (TNT+f/2).  

+ NþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm canh bổ 

sung 30ppm silicate (TNT+Si) (silicate däng bột 

hàm lþĉng 96%) 

+ NþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm canh (TNT). 

+ NþĆc biðn säch bổ sung 100% môi trþąng 

f/2 làm nghiòm thĀc đối chĀng (TĐC). 

 Trong đù, nghiòm thĀc TNT+f/2 coi nhþ NT 

đối chĀng dþĄng so vĆi các NT: TNT+Si và TNT 

nhìm đánh giá sinh trþćng cûa vi tâo trong 

điîu kiòn bổ sung đæy đû dinh dþĈng (môi 

trþąng f/2) vào nþĆc thâi. 

Thí nghiòm 2: Ảnh hþćng mêt độ Artemia 

ban đæu và nguồn vi tâo bổ sung (TNT+Si và 

TĐC) lín chiîu dài, tČ lò sống, sinh khối cûa 

Artemia nuôi trong nþĆc thâi nuôi tôm siêu 

thåm canh đþĉc thiït kï hai nhân tố gồm 5 mĀc 

mêt độ thâ 100 - 200 - 300 - 400 - 500 con/l và sā 

dýng hai nguồn tâo TNT+Si và TĐC làm thĀc 

ën bổ sung. Mýc đôch cûa TN này nhìm so sánh 

să ânh hþćng cûa hai nguồn vi tâo lên sinh 

trþćng cûa Artemia và tìm ra mêt độ ban đæu 

hiòu quâ cho thu sinh khối Artemia. Mặc dù NT 

TNT+Si không cho kït quâ tốt nhçt vî sinh 

trþćng cûa vi tâo nhþng xét vî tính kinh tï, khâ 

nëng Āng dýng vào thăc tiñn cüng nhþ ċ nghöa 

vî viòc giâm nguồn nitĄ và phospho trong nþĆc 

thâi tôm lên nuôi vi tâo chõ bổ sung thêm 

silicate đþĉc lăa chọn cho TN này. 

Thí nghiòm đþĉc thăc hiòn trong 30 bình 

thûy tinh, có thð tôch 10 lôt/bónh và đþĉc cçp 5l 

nþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm canh/bình, nguồn 

nþĆc đð nuôi Artemia đþĉc lçy tÿ bð chĀa nþĆc 

thâi 5m3 và đþĉc lọc qua túi lọc cĈ mít lþĆi 300 

mesh. Thí nghiòm đþĉc thiït kï vĆi 5 mĀc mêt 

độ × 2 nguồn tâo × 3 læn lặp. Các NT đþĉc thăc 

hiòn trong điîu kiòn nhiòt độ tă nhiên, có mái 

che bìng lþĆi Thái Lan độ che phû 75% ánh 

sáng. Nhiòt độ không khí 28,5C-31,5C. 

Thąi gian nuôi sinh khối kéo dài 15 ngày. 

Artemia 3 ngày tuổi và đþĉc nuôi thuæn 2 ngày 

trong nþĆc thâi nuôi tôm trþĆc khi sā dýng cho 

TN. Artemia trong các nghiòm thĀc đþĉc cho ën 

tâo C. muelleri nuôi trong hai môi trþąng khác 

nhau 2 læn/ngày (8h-17h) dăa theo bâng cho ën 

cûa Naegel (1999). Tâo C. muelleri đþĉc thu cho 

ën đîu ć pha tëng trþćng, trþĆc khi cho ën, mêt 

độ tâo đþĉc xác đ÷nh, sau đù tônh theo thð tích 

nþĆc tþĄng Āng vĆi số lþĉng vi tâo cho ën/læn, 

thð tôch nþĆc đþĉc cçp vào các bình nuôi 

Artemia đâm bâo đû số lþĉng vi tâo cung cçp 

làm thĀc ën. 

TrþĆc mỗi læn cho ën, nþĆc trong bình nuôi 

Artemia đþĉc lçy ra tþĄng Āng vĆi thð tôch nþĆc 

tâo cçp mĆi vào nhìm đâm bâo să ổn đ÷nh vî 

mêt độ nuôi. Các bình nuôi Artemia đþĉc 
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siphong 1 læn/ngày đð loäi bú chçt thâi líng ć 

đáy bónh, sau 3-5 ngày nuôi tiïn hành thay 

nþĆc 80% thð tôch nþĆc mỗi bình nuôi. Sau 15 

ngày nuôi, các chõ số chiîu dài, tČ lò sống, sinh 

khối đþĉc xác đ÷nh ć tçt câ các nghiòm thĀc.  

2.4. Thu mẫu  

Các yïu tố môi trþąng nþĆc gồm: TAN; NO2
-; 

NO3
-; PO4

3-; Alkalinity; pH đþĉc xác đ÷nh bìng bộ 

Test nhanh Sera; nhiòt độ đo bìng nhiòt kï thûy 

ngân chia väch; độ mặn đo bìng tČ trọng kï. 

Đïm mêt độ tâo: Méu vi tâo trong các bình 

nuôi cçy hàng ngày đþĉc thu thêp. Buồng đïm tï 

bào máu Neubauer Improved cù độ sâu 0,1mm và 

kính hiðn vi quang học Olympus, BX 41TF 

(Japan) đþĉc sā dýng đð xác đ÷nh mêt độ tâo. 

Chiîu dài cûa Artemia: Tiïn hành đo chiîu 

dài Artemia bìng kính hiðn vi soi nổi (Olympus 

SZ61) có gín thþĆc đo trín th÷ kính (mỗi NT bít 

ngéu nhiín 30 con đð đo chiîu dài). Cách đo tÿ 

đõnh đæu cûa Artemia đïn điðm cuối cûa đuôi 

(Træn HĂu Lñ & cs., 2018). Chiîu dài cûa 

Artemia đþĉc tính theo công thĀc nhþ sau: 

 L(µm) = (N × 1.000)/41  

Trong đù: L là kôch thþĆc thăc tï N là số 

väch trên tríc vi th÷ kính cûa cĄ thð Artemia. 41 

là số väch trín thþĆc tþĄng Āng vĆi 1.000m ć 

mĀc độ phùng đäi 4 

TČ lò sống cûa Artemia đþĉc xác đ÷nh dăa 

vào số lþĉng Artemia khi bít đæu thí nghiòm và 

số lþĉng Artemia vào ngày thu méu. 

TLS (%) = (A/B) × 100  

Trong đù: TLS là tČ lò sống; A (số cá thð/l) 

là số cá thð Artemia đïm đþĉc trong ngày nuôi 

thĀ n/l nþĆc; B (số cá thð/l) là số cá thð Artemia 

đïm đþĉc khi bít đæu thí nghiòm. 

Sinh khối Artemia đþĉc xác đ÷nh bìng cách 

vĆt toàn bộ Artemia trong bình bìng vĉt lþĆi 

nhú, đð khô nþĆc trong 1 phút và cân toàn bộ số 

Artemia bìng cån điòn tā có sai số 0,1 gram. 

2.5. Xử lý số liệu  

Mêt độ tâo đþĉc đánh giá thông qua phån 

tôch phþĄng sai một yïu tố (One-Way ANOVA). 

Các khác biòt vî kích thþĆc, tČ lò sống và sinh 

khối cûa Artemia đþĉc đánh giá bìng phân tích 

phþĄng sai hai yïu tố (two-way ANOVA). Các so 

sánh theo cặp hêu kiðm đþĉc thăc hiòn 

bìng Tukey-HSD test (sā dýng gói stats, vĆi 

mĀc ċ nghöa P <0,05). Đð biðu diñn dĂ liòu bìng 

biðu đồ, chúng tôi sā dýng gói ggplot2. Toàn bộ 

quá trình phân tích dĂ liòu và xây dăng biðu đồ 

đþĉc thăc hiòn bìng phæn mîm RStudio 

2023.03.0+386. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Các yếu tố môi trường nước thải tôm 

Các chõ tiíu môi trþąng nþĆc biðn và nþĆc 

thâi nuôi tôm siêu thâm canh dùng cho thí 

nghiòm đþĉc trình bày ć bâng 1. 

Kït quâ chõ số môi trþąng nþĆc đæu vào cho 

thçy nþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm canh có hàm 

lþĉng dinh dþĈng cao, đặc biòt là TAN  

(3,5 mg/l), NO3- (40 mg/l) và PO4
3- (2,5 mg/l). 

Đåy là nguồn cung cçp nitĄ và phospho dồi dào - 

hai yïu tố thiït yïu cho sinh trþćng cûa vi tâo 

(Li & cs., 2019). Độ mặn (30ppt) và pH (8,2) 

trong nþĆc thâi nìm trong khoâng thích hĉp cho 

să phát triðn cûa Chaetoceros sp. (Minggat & 

cs., 2021). Alkalinity ć mĀc 120-140 mg/l và 

nhiòt độ 28,5-29C cüng trong ngþĈng thuên lĉi 

cho sinh trþćng cûa vi tâo. 

Yïu tố môi trþąng chính quyït đ÷nh đïn să 

sinh trþćng và phát triðn cûa Artemia là độ mặn 

(Le & cs., 2024, Nguyñn Vën Høa, 2018). Artemia 

có khâ nëng thôch Āng rộng vĆi các yïu tố môi 

trþąng nhþ độ mặn TAN; NO2
-; NO3

-; PO4
3-; độ 

kiîm; pH (Van & cs., 2024; Nguyñn Vën Høa, 

2007). Do đù, các chõ tiíu môi trþąng trong nþĆc 

thâi nuôi tôm siíu thåm canh đîu trong khoâng 

phù hĉp cho nuôi sinh khối Artemia. 

3.2. Sinh trưởng của quần thể tảo (C. muelleri) 

trong các nghiệm thức 

Kït quâ thí nghiòm cho thçy, quæn thð vi tâo 

ć 4 NT đîu phát triðn nhanh, đät căc đäi vào 

ngày nuôi thĀ 3 và bít đæu chuyðn sang pha tàn 

lýi tÿ ngày nuôi thĀ 4. Trong đù, sinh trþćng cûa 

vi tâo tốt nhçt đät mêt độ căc đäi 26,1 × 105 tb/ml 

và tốc độ suy tàn cüng là chêm nhçt vào ngày 

nuôi thĀ 7, mêt độ cûa quæn thð tâo vén cøn đät 
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9,5 × 105 tb/ml ć nghiòm thĀc TNT+f/2. Ngþĉc läi, 

sinh trþćng cûa tâo kém nhçt đät mêt độ căc đäi 

thçp nhçt 17,5 × 105 tb/ml và quæn thð tâo suy 

tàn hoàn toàn vào ngày nuôi thĀ 7 ć nghiòm thĀc 

TNT (Hình 1). 

Nghiòm thĀc TNT+Si cho kït quâ khâ quan 

và rçt ċ nghöa trong Āng dýng vào sân xuçt khi 

mêt độ vi tâo đät căc đäi 21,6 × 105 tb/ml cao 

hĄn nghiòm thĀc TĐC đät 20 × 105 tb/ml mặc dù 

thçp hĄn so vĆi nghiòm thĀc TNT+f/2 (P <0,05). 

Tốc độ tëng trþćng cûa quæn thð tâo đþĉc 

thð hiòn ć hình 1 cho thçy, mêt độ tâo đät cao 

nhçt (26,1 × 106 tï bào/ml) ć NT TNT + f/2, phân 

ánh rõ ròt hiòu quâ cûa viòc tái sā dýng nþĆc 

thâi nuôi tôm siíu thåm canh khi đþĉc bổ sung 

vi lþĉng cån đối. Nghiên cĀu này có kït quâ 

tþĄng tă vĆi TN cûa Khatoon & cs. (2016) và 

Santanumurti & cs. (2022), vi tâo có thð sinh 

trþćng tốt trong nþĆc thâi thûy sân, đặc biòt 

trong giai đoän đæu (3-4 ngày), nhą vào hàm 

lþĉng cao các chçt NO3
- và PO4

3- cù trong nþĆc 

thâi. Nghiên cĀu cûa Febrinawati & cs. (2020) 

trên loài C. amami cüng ghi nhên quæn thð loài 

C. amami đät cao nhçt khi sā dýng nþĆc thâi 

nuôi tôm sau xā lċ cĄ bân. Các loài tâo silic có 

khâ nëng thôch nghi tốt vĆi môi trþąng nþĆc 

thâi giàu dinh dþĈng, nïu đþĉc duy tró các điîu 

kiòn môi trþąng vêt lý - hoá học ổn đ÷nh. Mêt độ 

tï bào sýt giâm sau ngày thĀ 3 ć tçt câ các NT 

cüng phân ánh đúng hiòn tþĉng giĆi hän dinh 

dþĈng vi lþĉng hoặc tích tý chçt Āc chï sinh 

trþćng đã đþĉc đî cêp bći Magnotti & cs. (2016). 

Bảng 1. Chỉ số môi trường nước đầu vào  

dùng nuôi vi tảo và Artemia 

Chỉ số môi trường Nước biển Nước thải tôm trong bể 5m
3
 

TAN (mg/l) 0 3,5 

NO2
-
 (mg/l) 0 2,0 

NO3
-
 (mg/l) 0 40 

PO4
3-
 (mg/l) 0 2,5 

pH 8,4 8,2 

Alkaline (ppm) 140 120 

Độ mặn (ppt) 31 30 

Nhiệt độ (C) 28,5 29 

 

Hình 1. Sinh trưởng của vi tảo C. muelleri nuôi trong nước thải nuôi tôm siêu thâm canh 

với các nghiệm thức bổ sung dinh dưỡng khác nhau 
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Bổ sung dinh dþĈng f/2 vào môi trþąng nuôi 

vi tâo së tëng thím chi phô, giâm đi tônh tiòn lĉi 

trong thao tác kč thuêt và đặc biòt nguồn dinh 

dþĈng cûa môi trþąng f/2 së đþĉc chuyðn hoá 

thành sinh khối vi tâo thay vì nguồn dinh dþĈng 

trong nþĆc thâi. Tuy nhiên, silicate là muối rê 

tiîn, dñ mua, dñ sā dýng, cæn thiït cho đâm bâo 

chçt lþĉng cûa vi tâo và täo ra sinh khối tốt hĄn 

TĐC. Silicate là nguyên tố cçu täo vú tï bào vi 

tâo, giúp vi tâo tëng khâ nëng sinh trþćng cûa 

các loài tâo thuộc nhóm tâo silic. Chính vì vêy, 

nhiîu nghiên cĀu đã thā nghiòm nuôi tâo silic 

vĆi các nồng độ silicate khác nhau nhìm tìm ra 

hàm lþĉng tối þu (Afianti & Endrawati, 2024). 

Mặc dù trong nþĆc thâi nuôi tôm, hàm lþĉng 

silicate rçt thçp < 6 mg/l, tuy nhiên nhĂng 

nhĂng nghiên cĀu nuôi vi tâo tÿ nguồn nþĆc 

thâi nuôi tôm có bổ sung thêm silicate là rçt 

hän chï, trong khi đù môi trþąng f/2 đþĉc coi là 

môi trþąng chuèn đð nuôi vi tâo cù hàm lþĉng 

silicate là 30 mg/l. Vì vêy, NT nuôi vi tâo có bổ 

sung thêm silicate (30 mg/l) nhìm đánh giá ânh 

hiòu quâ cûa viòc bổ sung này lín sinh trþćng vi 

tâo vĆi các NT khác nhau nhìm thêm số liòu 

hĂu ích cho khâ nëng tên dýng nþĆc thâi nuôi 

tôm đð nuôi vi tâo. 

Vì vêy, kït quâ nuôi vi tâo tÿ nghiòm thĀc 

TNT+Si đþĉc þu tiín lăa chọn sā dýng cho 

nghiên cĀu tiïp theo nhìm đâm bâo ċ nghöa 

cûa nghiên cĀu này và khâ nëng Āng dýng cao 

vào thăc tiñn sân xuçt. Nhþ vêy, viòc tái sā 

dýng nþĆc thâi nuôi tôm siêu thâm canh không 

chõ góp phæn giâm chi phí sân xuçt vi tâo, mà 

còn hỗ trĉ xā lċ dinh dþĈng dþ thÿa hþĆng  

đïn hò thống nuôi trồng thûy sân tuæn hoàn 

bîn vĂng. 

3.3. Ảnh hưởng của mật độ và nguồn gốc 

tảo bổ sung lên chiều dài, tỷ lệ sống và 

sinh khối của Artemia  

Mêt độ thâ nuôi đã ânh hþćng rõ ràng tĆi tČ 

lò sống cûa Artemia. TČ lò sống đät cao nhçt 

81,3 ± 15,5% ć nghiòm thĀc thâ nuôi vĆi các mêt 

độ 100 con/l. Trái läi, tČ lò sống giâm dæn chõ 

đät 61,3 ± 6,9%; 66,6 ± 5,3% ć mêt độ thâ nuôi 

vĆi mêt độ cao 400, 500 con/l, tþĄng Āng, sai 

khác cù ċ nghöa thống kê (P <0,05) (Hình 2). 

Kït quâ sinh khối þĆt cûa Artemia cho 

thçy, mặc dù khi thâ nuôi Artemia vĆi mêt độ 

cao (500 con/l) có tČ lò sống thçp nhçt, kích 

thþĆc chiîu dài cüng thçp nhçt nhþng sinh khối 

thu đþĉc läi đät cao nhçt 1,1 ± 0,1 g/l (ć NT thâ 

nuôi 500 con/l và cho ën TĐC). Ngþĉc läi, khi 

Artemia đþĉc thâ nuôi vĆi mêt độ thçp 100 con/l 

có tČ lò sống cao nhçt, chiîu dài cĄ thð đät cao 

nhçt nhþng sinh khối läi đät thçp nhçt  

0,4 ± 0,03 g/l (ć NT thâ nuôi 100 con/l cho ën 

TNT+ Si), sai khác cù ċ nghöa thống kê vĆi các 

nghiòm thĀc còn läi (P <0,05) (Hình 5). 

 

Hình 2. Tỷ lệ sống của Artemia ở mật độ thả và bổ sung vi tảo có nguồn gốc khác nhau 
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Hình 3. Chiều dài của Artemia ở các mật độ thả và bổ sung tảo có nguồn gốc khác nhau 

 

Hình 4. Đo Artemia trưởng thành 

 

Hình 5. Sinh khối của Artemia ở các mật độ thả và bổ sung tảo có nguồn gốc khác nhau 
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Mêt độ thâ nuôi ânh hþćng tĆi sinh trþćng 

chiîu dài cûa Artemia. Khi kït thúc thí nghiòm, 

chiîu dài cĄ thð cûa Artemia đät cao nhçt ć 

nghiòm thĀc thâ nuôi vĆi mêt độ 100 con/l. 

Chiîu dài cûa Artemia giâm dæn ć các NT thâ 

nuôi vĆi mêt độ cao hĄn 200, 300 và 400 con/l. 

Trái läi, chiîu dài cûa Artemia đät thçp nhçt ć 

NT thâ nuôi vĆi mêt độ cao nhçt (500 con/l), sai 

khác cù ċ nghöa thống kê vĆi NT thâ mêt độ  

100 con/l (Hình 3). 

Kït quâ thí nghiòm cho thçy khi mêt độ 

nuôi tëng lín, tČ lò sống giâm dæn ć câ hai nhóm 

nghiòm thĀc có bổ sung TĐC và TNT+Si. Điîu 

này phù hĉp vĆi nghiên cĀu cûa Nguyñn Vën 

Hòa (2007), Nguyñn Th÷ Kim PhþĄng & Nguyñn 

Vën Hoàng (2013), mêt độ nuôi cao làm giâm 

khâ nëng sống sót cûa Artemia do cänh tranh 

không gian, oxy và dinh dþĈng. Nghiên cĀu cûa 

Gharibi & cs. (2021) cüng đã kït luên, khi sā 

dýng nþĆc thâi träi cá hồi đð nuôi Artemia ghi 

nhên xu hþĆng giâm tČ lò sống ć mêt độ cao nïu 

không kiðm soát chçt lþĉng nþĆc và thĀc ën. 

Mặc dù Artemia là loài ën lọc, thĀc ën luôn đþĉc 

duy trì ć mĀc thoâ mãn, tuy nhiên să cänh 

tranh vén diñn ra và ânh hþćng đïn tČ lò sống 

và sinh khối cûa chúng (Gharibi & cs., 2021). 

Sinh khối Artemia tëng dæn theo mêt độ và 

đät cao nhçt ć nghiòm thĀc thâ nuôi vĆi mêt độ 

500 cá thð/l ć câ 2 nghiòm thĀc sā dýng nguồn 

thĀc ën vi tâo khác nhau TNT+Si và TĐC  

(P <0,05). Kït quâ này tþĄng tă vĆi nghiên cĀu 

cûa Le & cs. (2024), cho thçy nþĆc thâi nuôi tôm 

có thð đþĉc tên dýng làm môi trþąng nuôi sinh 

khối Artemia nïu quân lý phù hĉp, đặc biòt khi 

kït hĉp vĆi sinh khối tâo sẵn có tÿ hò thống xā 

lý. Ngoài ra, nghiên cĀu cûa Træn HĂu Lñ & cs. 

(2018) cho thçy khi phối hĉp giĂa thĀc ën công 

nghiòp và tâo tă nhiên, Artemia có thð đät tČ lò 

sống và sinh sân cao hĄn - điîu này gĉi ý khâ 

nëng kït hĉp tâo nuôi bìng nþĆc thâi vĆi khèu 

phæn bổ sung đð nâng cao hiòu quâ trong điîu 

kiòn sân xuçt. 

Khi so sánh ânh hþćng cûa hai nhóm vi tâo 

TNT+Si và TĐC làm thĀc ën bổ sung lên 

Artemia cho thçy: không có să khác biòt vî tëng 

trþćng chiîu dài, tČ lò sống và sinh khối giĂa 

hai nhóm tâo TĐC và TNT+Si ć cùng một mĀc 

mêt độ ban đæu (P >0,05). Mặc dù chiîu dài 

trung bình cûa mỗi nhóm thĀc ën vi tâo giâm 

dæn khi mêt độ tëng, đåy là hiòn tþĉng thþąng 

thçy do să cänh tranh không gian, thĀc ën đþĉc 

mô tâ trong nghiên cĀu cûa DþĄng Th÷ Mč Hên 

& cs. (2016). Mặc dù, nguồn chçt hĂu cĄ trong 

nþĆc thâi cù kôch thþĆc < 50m đþĉc tên dýng 

làm thĀc ën cho Artemia (Nguyñn Đónh Huy & 

cs., 2020; Le & cs., 2024), nhþng bổ sung thêm 

vi tâo làm thĀc ën së tëng tČ lò sống, tëng 

trþćng và sinh khối cûa Artemia (Gharibi & cs., 

2021; Yao & cs., 2018). Điîu này cho thçy câ hai 

nguồn tâo không có să khác biòt vî dinh dþĈng 

và sā dýng hiòu quâ làm thĀc ën cho Artemia. 

Một điðm nổi bêt trong nghiên cĀu này là 

viòc sā dýng nþĆc nuôi vi tâo đð cçp vào bð nuôi 

Artemia làm thĀc ën hàng ngày thay vi dùng vi 

tâo đþĉc lọc hoặc ly tåm đð tách riêng vi tâo vĆi 

môi trþąng nuôi cho ën nhþ các nghiín cĀu cûa 

Magnotti & cs. (2016), Træn HĂu Lñ & cs. 

(2018). Điîu này së làm giâm chi phô cüng nhþ 

să tiòn lĉi trong Āng dýng trên quy mô công 

nghiòp. Mặt khác, nguồn nþĆc hàng ngày lçy ra 

tÿ bình nuôi Artemia có thð tái sā dýng trć läi 

hò thống nuôi sau khi đã đþĉc loäi bú nguồn 

dinh dþĈng bći vi tâo và Artemia.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

4.1. Kết luận 

Các yïu tố môi trþąng nþĆc thâi nuôi tôm 

siêu thâm canh trong nghiên cĀu phù hĉp đð 

nuôi tâo C. muelleri và Artemia.  

Sinh khối tâo cao nhçt trong môi trþąng 

nþĆc thâi có bổ sung f/2. Tuy nhiên, bổ sung 

silicate vào nþĆc thâi nuôi tôm đð nuôi sinh khối 

vi tâo đþĉc khuyïn khích sā dýng.  

Mêt độ thâ nuôi Artemia ânh hþćng tĆi tČ 

lò sống, kôch thþĆc chiîu dài và sinh khối cûa 

quæn thð Artemia. Mêt độ ban đæu 100 con/l có 

tČ lò sống cao và đät chiîu dài lĆn nhçt. Mêt độ 

ban đæu 500 con/l đät sinh khối cao nhçt. Tuy 

nhiên, mĀc mêt độ Artemia ban đæu 300 con/l 

đþĉc khuyïn ngh÷ áp dýng.  

Không có să khác biòt vî sinh trþćng, tČ lò 

sống và sinh khối Artemia khi sā dýng nguồn vi 
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tâo nuôi tÿ nþĆc thâi tôm so vĆi nguồn vi tâo 

nuôi trong môi trþąng nþĆc säch đối chĀng làm 

thĀc ën bổ sung.  

Kït quâ cûa nghiên cĀu này thím cĄ sć cho 

chuyðn hoá dinh dþĈng tÿ nþĆc thâi nuôi tôm 

siêu thâm canh thành sinh khối cûa Artemia 

qua mít xích thĀc ën trung gian là vi tâo. 

4.2. Kiến nghị 

Nghiên cĀu tích hĉp vi tâo và Artemia vào 

trong hò thống nuôi tôm nhìm thu hồi dinh 

dþĈng và và tái sā dýng nþĆc thâi trong hò 

thống nuôi. 
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